33

	[bookmark: _Toc192603235][bookmark: _Toc185294584][bookmark: loai_1]CHÍNH PHỦ
_________
       Số:       /2025/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________
Hà Nội, ngày        tháng    năm 2025



NGHỊ ĐỊNH
Quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
trong cơ sở giáo dục đại học
_____________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học  số  ……    ngày …. Tháng …..  năm 2025;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15  ngày  27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số        ngày   tháng  năm 2025;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ  số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số     ngày tháng năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk111624584][bookmark: _Hlk213356126]1. Nghị định này quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh; chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
[bookmark: _Hlk53489742]2. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhóm nghiên cứu tiềm năng trong cơ sở giáo dục đại học là tập hợp giảng viên, người học, nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong và ngoài nước có định hướng chuyên môn và mục tiêu nghiên cứu chung, nhằm tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ mới, đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
[bookmark: _Hlk213265468]2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học là tập hợp giảng viên, người học, nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong và ngoài nước có năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở trình độ cao, được công nhận trong nước hoặc quốc tế về uy tín học thuật, được hình thành nhằm tạo ra kết quả khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao có giá trị, đồng thời đóng góp cho đào tạo nhân lực trình độ cao và phát triển kinh tế – xã hội.
3. Hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp là cơ chế phối hợp bình đẳng, minh bạch và cùng có lợi giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực công tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn kết đào tạo nhân lực với nhu cầu thị trường và xu thế công nghệ; khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ,  tài sản trí tuệ và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ CHỦ THỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 3. Nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1.  Nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định có liên quan.
 2.  Ngoài các quy định tại khoản 1, cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với quy định của pháp luật trong phạm vi quyền hạn được giao, cụ thể: 
a)  Tích hợp hoạt động nghiên cứu với đào tạo nhân lực trình độ cao, gắn nghiên cứu cơ bản và ứng dụng với thực hành, phát triển năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho người học;
b) Tổ chức và phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh; thu hút, bồi dưỡng, phát triển tài năng, nhân tài khoa học; thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của pháp luật;
c) Ban hành và thực hiện cơ chế khen thưởng, xét tặng giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các ghi nhận, ưu đãi khác đối với công trình khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khởi nghiệp có kết quả cụ thể của giảng viên, người học và nhà khoa học;
d) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học;
đ) Hợp tác và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế để hợp thúc đẩy các nghiên cứu chung, trao đổi tri thức và nâng cao năng lực đào tạo; chia sẻ lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho giảng viên, người học.
[bookmark: _Hlk114729680]Điều 4. Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học được thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bên cạnh việc phải đáp ứng các quy định của pháp luật cần bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Có mục tiêu, lĩnh vực hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học;
b) Có cơ cấu tổ chức hợp lý, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị hiện có và có kế hoạch phối hợp nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học;
c) Có ít nhất 05 người có trình độ từ đại học trở lên làm việc toàn thời gian, trong đó có ít nhất 01 tiến sĩ hoặc tương đương; tối thiểu 50% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính.
3. Nhân sự của tổ chức khoa học và công nghệ
a) Nhân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức khoa học và công nghệ;
b) Giảng viên và người học.
4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ 
a) Thực hiện theo quy định hiện hành và bảo đảm phù hợp với quy định của cơ sở giáo dục đại học;
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ sở giáo dục đại học phân công liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng người học gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.
5. Vai trò và nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học 
a) Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo quy định của pháp luật;
b) Đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với hoạt động nghiên cứu và đào tạo phù hợp với chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ.
[bookmark: _Hlk84843072]Điều 5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
1. Cơ sở giáo dục đại học được góp vốn, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ do cơ sở giáo dục đại học góp vốn, thành lập có quyền và trách nhiệm
a) Sử dụng hạ tầng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, không gian sáng tạo và nhân lực của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện nghiên cứu, ươm tạo, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm theo hợp đồng, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học;
b) Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức;
c) Thực hiện cơ chế phân chia lợi nhuận, doanh thu và lợi ích kinh tế khác phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức tham gia theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháo luật.
3. Vai trò và nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học
a) Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật; 
b) Cử đại diện phần vốn góp là viên chức, giảng viên hoặc nhà khoa học chủ trì, tham gia quản trị doanh nghiệp theo quy định;
c) Ưu tiên bố trí không gian trong khu ươm tạo, khu đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
d) Có trách nhiệm trích tối thiểu 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc để tái đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]NHÓM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 Điều 6. Nguyên tắc xây dựng nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh
1. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ nhu cầu, tiềm lực và chiến lược phát triển để xây dựng nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh.
2.  Cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định này để cụ thể hóa về điều kiện, tiêu chí, quy trình công nhận, công nhận lại, dừng hoạt động và cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh từ nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học và các nguồn hợp pháp khác.
3. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
a) Có hợp tác liên ngành, liên cơ sở giáo dục đại học, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đối với hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;
b) Định hướng tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có giá trị học thuật, thực tiễn hoặc khả năng thương mại hóa;
c) Tạo cơ hội cho giảng viên, người học, nhà khoa học, chuyên gia tham gia nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và đảm bảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
d) Có cơ chế đánh giá định kỳ để rà soát kế hoạch và điều chỉnh hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
đ) Việc công nhận, công nhận lại và dừng thực hiện, đánh giá và phân bổ kinh phí, quyền lợi nhóm nghiên cứu phải đảm bảo minh bạch, công khai theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.
Điều 7. Điều kiện và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng
[bookmark: dieu_8]1. Điều kiện và tiêu chí chung
a) Có ít nhất 03 thành viên, trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; trưởng nhóm, các thành viên  phải đáp ứng được quy định tại Điều 8 Nghị định này và không vi phạm các hành vi bị cấm theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Có định hướng, mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu gắn với đơn vị chuyên môn, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; các thành viên đã hoặc đang tham gia thực hiện ít nhất một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động hợp tác phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm;
c) Cơ sở giáo dục đại học chủ trì bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện hướng nghiên cứu chính của nhóm;
[bookmark: _Hlk213325437]d) Có đề cương phát triển nghiên cứu 03 năm, xác định rõ định hướng nghiên cứu trung hạn và được cơ sở giáo dục đại học phê duyệt.
2. Điều kiện và tiêu chí về sản phẩm nghiên cứu
Sản phẩm của nhóm nghiên cứu tiềm năng phải phù hợp với ngành, lĩnh vực chuyên môn và trong thời hạn 03 năm kể từ khi thành lập, nhóm phải đạt được tối thiểu 40 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đồng thời đáp ứng các chỉ tiêu sau:
a) Đào tạo ít nhất 02 thạc sĩ;
b) Xuất bản ít nhất 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo hoặc 01 sách giáo trình;
[bookmark: _Hlk213325734]c) Đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 
c1) Có trung bình mỗi năm từ 03 bài báo khoa học trở lên được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus và có sự gia tăng hằng năm chất lượng công bố;
c2) Được cấp ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng, hoặc 01 phần mềm máy tính hoặc 01 tác phẩm thiết kế hoặc có 01 sản phẩm ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền công nhận, thương mại hóa hoặc chuyển giao.
[bookmark: _Hlk213325892]3. Hội đồng khoa học chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học căn cứ điều kiện và tiêu chí quy định tại Điều này để đánh giá, tham mưu cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét quyết định việc công nhận, công nhận lại và dừng hoạt động của nhóm nghiên cứu tiềm năng.
4. Nhóm nghiên cứu tiềm năng sau khi được công nhận theo quy định tại Điều này được hưởng các quyền, trách nhiệm và chính sách ưu đãi quy định tại Điều 11 Nghị định này.
Điều 8. Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng 
1. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, đạt tối thiểu là 15 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tiềm năng;
b) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa hoặc tư vấn, phản biện chính sách;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 5 trở lên;
d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ, cấp tỉnh hoặc 01 nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
đ) Là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo, 01 sách giáo trình;
e) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
g) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
g1) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
g2) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế, hoặc 01 giải pháp hữu ích, hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng;
g3) Là tác giả của tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, dự án thiết kế, công trình kiến trúc hoặc dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
g4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt giải ba giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.
2. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng có thể được xem xét đặc cách công nhận nếu đã đạt giải thưởng quốc tế uy tín, giải nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp bộ hoặc cấp tỉnh trở lên, hoặc được xác định là nhà khoa học trẻ tài năng, nhân tài khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 
3. Thành viên của nhóm nghiên cứu tiềm năng là giảng viên, người học hoặc nhà khoa học có năng lực nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có định hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tiềm năng và có cam kết tham gia hoạt động của nhóm;
b) Trong 05 năm gần nhất, đã có ít nhất một công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc một sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng, kết quả chuyển giao công nghệ, thử nghiệm sản xuất được thực hiện theo định hướng nghiên cứu của nhóm hoặc thực hiện cùng trưởng nhóm.
Điều 9. Điều kiện thành lập và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mạnh 
1. Điều kiện và tiêu chí chung
a) Có ít nhất 05 thành viên chủ chốt, trong đó trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học chủ trì. Trưởng nhóm và các thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Nghị định này và không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Có gắn kết chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu với đơn vị chuyên môn, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; các thành viên chủ chốt đã hoặc đang tham gia thực hiện ít nhất một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động hợp tác liên đơn vị phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm hoặc sử dụng định kỳ phòng thí nghiệm chung của cơ sở giáo dục đại học;
c) Cơ sở giáo dục đại học chủ trì bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện hướng nghiên cứu chính của nhóm;
d) Có đề cương phát triển nghiên cứu 5 năm với định hướng nghiên cứu dài hạn được được cơ sở giáo dục đại học phê duyệt.
2. Điều kiện và tiêu chí về sản phẩm nghiên cứu 
Sản phẩm của nhóm nghiên cứu mạnh phải phù hợp với ngành, lĩnh vực chuyên môn và trong thời hạn 05 năm kể từ khi thành lập, nhóm phải đạt được tối thiểu 180 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đồng thời đáp ứng các chỉ tiêu sau:
a) Đào tạo ít nhất 05 tiến sĩ;
b) Xuất bản ít nhất 01 sách chuyên khảo hoặc ít nhất 02 chương sách chuyên khảo hoặc 02 sách giáo trình;
c) Đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 
c1) Có trung bình mỗi năm từ 10 bài báo khoa học trở lên được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus và có sự gia tăng hằng năm chất lượng công bố;
c2) Được cấp trung bình mỗi năm ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng, 02 phần mềm máy tính hoặc 02 tác phẩm thiết kế, hoặc có 02 sản phẩm, mô hình, công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ứng dụng trong thực tiễn;
c3) Chuyển giao ít nhất 05 công nghệ hoặc thương mại hóa ít nhất 05 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng hoặc phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm.
3. Hội đồng khoa học chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học căn cứ điều kiện và tiêu chí quy định tại Điều này để đánh giá, tham mưu cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét quyết định việc công nhận, công nhận lại và dừng hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh.
4. Nhóm nghiên cứu mạnh sau khi được công nhận theo quy định tại Điều này được hưởng các quyền, trách nhiệm và chính sách ưu đãi quy định tại Điều 11 Nghị định này.
Điều 10. Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh 
1. Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, đạt tối thiểu là 30 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có trình độ tiến sĩ trở lên, thể hiện năng lực chuyên môn xuất sắc, khả năng tổ chức, kết nối, dẫn dắt nhóm nghiên cứu và có đóng góp nổi bật hoặc tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu của nhóm;
b) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu hoặc thương mại hóa hoặc tư vấn chính sách;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 10 trở lên;
d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc 01 nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
đ) Là tác giả của tối thiểu 02 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo hoặc 01 sách giáo trình;
e) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
g) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
g1) Là tác giả chính của ít nhất 10 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
g2) Là tác giả của ít nhất 02 sáng chế, hoặc 05 giải pháp hữu ích, hoặc 05 bằng bảo hộ giống cây trồng;
g3) Là tác giả của 02 tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, 02 dự án thiết kế, 02 công trình kiến trúc hoặc 02 dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
g4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; 
2. Đồng trưởng nhóm nghiên cứu mạnh (nếu có) là nhà khoa học, chuyên gia có uy tín được mời từ nước ngoài, có hướng nghiên cứu phù hợp và cam kết đồng chịu trách nhiệm học thuật với trưởng nhóm thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác và đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm c, e, g khoản 1 Điều này;
3. Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được đặc cách công nhận nếu đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, giải nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh, giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoặc được công nhận là Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng, nhân tài khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
4. Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh đạt tối thiểu là 15 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh và có cam kết đăng ký tham gia hoạt động của nhóm;
b) Đã có ít nhất 01 công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt khác trong 05 năm gần nhất; hoặc đã tham gia thực hiện, phát triển sản phẩm, mô hình ứng dụng, hợp tác nghiên cứu hoặc sản xuất thử nghiệm theo định hướng nghiên cứu của nhóm hoặc thực hiện cùng trưởng nhóm,  đã được áp dụng thực tiễn;
          c) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa hoặc tư vấn, phản biện chính sách;
          d) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 5 trở lên;
[bookmark: _Hlk213328218]đ) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
e) Là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo hoặc 01 sách giáo trình;
g) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
h) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
h1) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
h2) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế, hoặc 01 giải pháp hữu ích, hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng;
h3) Là tác giả của tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, dự án thiết kế, công trình kiến trúc hoặc dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
h4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt giải ba giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.
5. Thành viên chủ chốt là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, d, g, h khoản 4 Điều này hoặc là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c và h khoản 4 Điều này.
6. Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh được đặc cách công nhận là tác giả của công trình hoặc sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt giải nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên, hoặc được công nhận là nhân tài khoa học và công nghệ, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định của pháp luật.
7. Thành viên khác của nhóm nghiên cứu mạnh là giảng viên, người học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong nước và nước ngoài, đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với nhóm và cam kết tham gia nhóm;
b) Đã có ít nhất 01 công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt trong 5 năm gần nhất, hoặc đã có sản phẩm ứng dụng, hợp tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm được áp dụng trong thực tiễn.
Điều 11. Chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Nhóm nghiên cứu tiềm năng trong cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên xem xét đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.
2. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng được giảm tối thiểu 40% định mức giờ chuẩn giảng dạy hằng năm.
3. Nhóm nghiên cứu mạnh được hưởng các ưu đãi từ Nhà nước như sau:
a) Được ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các quỹ quốc gia, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Nhà nước;
b) Được ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các dự án thử nghiệm có kiểm soát, nhiệm vụ liên ngành, liên cơ sở giáo dục đại học và các dự án hợp tác quốc tế;
c) Được ưu tiên tham gia tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao và tiếp nhận công nghệ đối với các dự án trọng điểm quốc gia;
d) Được ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu theo lĩnh vực nghiên cứu của nhóm, phù hợp quy định của pháp luật;
đ) Được ưu tiên cử thành viên tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước; 
e) Được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài theo chương trình, đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
4. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng ưu đãi từ cơ sở giáo dục đại học như sau:
a) Được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, phòng làm việc và các phương tiện cần thiết; được hỗ trợ kinh phí theo khả năng của cơ sở giáo dục đại học để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt;
b) Được hỗ trợ tìm kiếm và huy động các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và được giao trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hình thành từ các nguồn đầu tư đó cho hoạt động nghiên cứu;
c) Trưởng nhóm được giảm tối thiểu 60% định mức giờ chuẩn giảng dạy hằng năm; thành viên chủ chốt là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học chủ trì được giảm tối thiểu 40% định mức giờ chuẩn hàng năm.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh
1. Cơ sở giáo dục đại học chủ trì hỗ trợ phát triển nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh như sau:
a) Thiết lập cơ chế hỗ trợ việc công nhận và phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh;
b) Ban hành quy định về ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh;
c) Lập dự toán ngân sách hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhóm nghiên cứu mạnh;
d) Theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.
2.  Quyền và trách nhiệm của trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh 
a) Xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển 5 năm;
b) Tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận nhóm;
c) Huy động đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài nước, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện;
d) Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hằng năm với tổ chức chủ trì;
đ) Được tự chủ trong việc thu hút nhân lực, tiếp nhận thành viên và phân bổ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu;
e) Được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tương đương chính sách đối với nhân tài khoa học và công nghệ.
3. Quyền và trách nhiệm của thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh 
a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ do trưởng nhóm phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện;
b) Được ưu tiên hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định nếu là giảng viên hoặc có cam kết trở thành giảng viên của cơ sở giáo dục đại học.
                                                  

Chương IV.
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 13. Quyền, trách nhiệm và cơ chế thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu sinh và người học
1. Quyền và trách nhiệm chung của giảng viên
a) Được bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài trợ trong và ngoài nước;
b) Được quy đổi kết quả nghiên cứu, hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp hoặc hợp tác với doanh nghiệp sang giờ chuẩn giảng dạy; được ghi nhận, được hưởng phụ cấp tăng thêm, khen thưởng và hưởng các lợi ích tương xứng theo kết quả, hiệu quả nghiên cứu;
c) Có trách nhiệm tích hợp kết quả nghiên cứu vào hoạt động đào tạo; hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên trẻ;
d) Có trách nhiệm công bố kết quả nghiên cứu, tuân thủ liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; minh bạch trong quản lý, sử dụng và phân chia lợi ích từ kết quả nghiên cứu theo quy định.
đ) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cơ sở giáo dục đại học.
2. Quyền và trách nhiệm của giảng viên là giáo sư, phó giáo sư
Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, giảng viên là giáo sư, phó giáo sư còn có các quyền và trách nhiệm sau:
a) Được ưu tiên bố trí điều kiện làm việc phù hợp với chuyên môn và định hướng nghiên cứu; được ưu tiên đặt hàng, giao chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp;
b) Được giảm tối thiểu 60% đối với giáo sư và 40% đối với phó giáo sư định mức giờ giảng chuẩn hằng năm để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trên cơ sở quy đổi khối lượng và kết quả nghiên cứu sang giờ giảng chuẩn theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
c) Được tạm dừng giảng dạy tối đa 01 năm và được hưởng nguyên lương, phụ cấp để thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp hoặc phát triển mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học; chính sách này được áp dụng không quá 01 lần trong 05 năm;
d) Có trách nhiệm duy trì và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên trẻ.
3. Quyền và trách nhiệm của giảng viên có trình độ tiến sĩ dưới 40 tuổi
Ngoài các quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, giảng viên có trình độ tiến sĩ từ 40 tuổi trở xuống được cơ sở giáo dục đại học xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu trong 03 năm đầu kể từ khi được công nhận học vị tiến sĩ.
4. Quyền và trách nhiệm chung của người học 
a) Được tham gia  và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học; 
b) Được sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và tham gia các nhóm nghiên cứu, dự án cộng đồng, chương trình ươm tạo;
c) Được hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu, hưởng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các lợi ích hợp pháp khác từ kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật;
d) Được cơ sở giáo dục đại học xem xét cấp học bổng, miễn giảm học phí, khen thưởng khi có thành tích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xuất sắc;
đ) Có trách nhiệm tuân thủ liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp; tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
e) Có trách nhiệm tham gia công bố công trình khoa học trên tạp chí hoặc hội thảo chuyên ngành; 
g) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cơ sở giáo dục đại học.
5. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh
Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 4 điều này, nghiên cứu sinh còn có các quyền và trách nhiệm sau đây:
a) Được cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh xem xét giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở; xem xét miễn hoặc giảm học phí, cấp học bổng, sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước hoặc theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
b) Được ưu tiên làm trợ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu và được hưởng thù lao tương xứng và điều kiện làm việc phù hợp;
c) Nghiên cứu sinh là giảng viên cơ hữu được cơ sở giáo dục đại học nơi công tác bảo đảm các chế độ bao gồm chi trả học phí, được giảm ít nhất 50% định mức giờ giảng chuẩn, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác theo quy định.
6. Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 4 điều này, học viên cao học được tạo điều kiện và ưu tiên tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học. 
7. Cơ sở giáo dục đại học ban hành cơ chế và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên và người học 
a) Cụ thể hóa quyền, trách nhiệm của giảng viên và người học; công khai các chính sách hỗ trợ, tiêu chí xét chọn, cơ chế giám sát và đánh giá kết quả, bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp quy định của pháp luật;
b) Hỗ trợ giảng viên và người học trong công bố công trình khoa học, đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nguồn hợp pháp, bao gồm quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học; 
c) Thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và người học đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm thương mại hóa;
d) Hình thành và phát triển mạng lưới sinh viên nghiên cứu, câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo, vườn ươm và các hoạt động hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
đ) Xây dựng và triển khai chương trình, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng giảng viên, nghiên cứu sinh, người học có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo xuất sắc; gắn việc phát triển tài năng khoa học với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ sở giáo dục đại học và của quốc gia;
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ.
[bookmark: _Hlk208826454]Điều 14. Quản lý, khai thác tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
           2. Cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy hoạt động quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thông qua các hoạt động sau:
          a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu, công nghệ; xác định quyền sở hữu, cơ chế phân chia lợi ích giữa cơ sở giáo dục đại học, nhóm nghiên cứu, giảng viên và người học; ưu tiên giảng viên, người học tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
b) Ghi nhận và định giá tài sản trí tuệ, công nghệ theo giá trị hợp lý, căn cứ vào kết quả thẩm định giá, đề án thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan, làm cơ sở góp vốn, hợp tác khai thác và phân chia lợi ích;
c) Tổ chức đánh giá tình trạng kỹ thuật, khả năng bảo hộ, giá trị công nghệ; xác định phương án và hình thức khai thác phù hợp như chuyển giao, cấp phép, góp vốn bằng tài sản trí tuệ, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu cơ bản và thương mại hóa;
d) Hướng dẫn tác giả là giảng viên, người học, nhà khoa học hoặc nhóm nghiên cứu thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế; sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ chi phí đăng ký, duy trì, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ;
đ) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do cơ sở giáo dục đại học, giảng viên hoặc người học thành lập, kết nối khai thác tài sản trí tuệ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của trường;
e) Giám sát việc sử dụng, khai thác và chuyển giao tài sản trí tuệ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động khai thác, chuyển giao công nghệ.
3. Giảng viên, người học, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu có quyền được ghi nhận quyền tác giả, đồng chủ sở hữu, được hưởng lợi ích từ việc khai thác, chuyển giao tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và có trách nhiệm khai báo, phối hợp trong việc đăng ký, định giá và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và của cơ sở giáo dục đại học.
Điều 15. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học
1. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học là môi trường tích hợp giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, nhằm thúc đẩy thương mại hóa tri thức, hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, không gian sáng tạo dành cho giảng viên và người học, cùng mạng lưới cựu sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp đối tác.
3. Trung tâm đổi mới sáng tạo có trách nhiệm kết nối, điều phối và chuyển hóa các nguồn lực phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
4. Nhà nước khuyến khích phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học gắn với đào tạo nhân lực, nghiên cứu, thương mại hóa tri thức.
5. Cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động sau: 
a) Ban hành quy chế vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quy định cơ chế phối hợp giữa các chủ thể, cơ chế đồng sở hữu và chia sẻ lợi ích minh bạch giữa cơ sở giáo dục đại học, giảng viên, người học và nhà đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật;
b) Sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo, xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý và đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho giảng viên và người học;
c) Phát triển đội ngũ trung gian như giảng viên kiêm cố vấn, nhà quản trị công nghệ, điều phối viên đổi mới sáng tạo và xây dựng mạng lưới cố vấn gồm cựu sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư;
d) Tạo điều kiện, hỗ trợ giảng viên, người học, nhà khoa học tham gia, góp vốn, đồng sáng lập, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong hệ sinh thái của cơ sở giáo dục đại học và bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo không ảnh hưởng nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
đ) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm. 
Điều 16. Hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp
1. Nguyên tắc hợp tác
a) Bảo đảm bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi; phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng bên theo quy định của pháp luật;
b) Gắn kết nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, ngành, địa phương và định hướng phát triển kinh tế – xã hội quốc gia;
c) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bên tham gia hợp tác;
2. Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước
a) Điều phối, kết nối cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp; hình thành và phát triển mạng lưới hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương;
b) Bố trí và huy động ngân sách Nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; 
c) Ưu tiên phê duyệt, tài trợ hoặc đồng tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học;
d) Xây dựng, vận hành và phát triển nền tảng số và hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm kết nối chuyên gia, công bố bài toán công nghệ cần giải quyết và nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ của cơ sở giáo dục đại học;
đ) Thực hiện ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm rủi ro và ưu tiên trong mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ từ hợp tác giữa ba bên;
e) Hỗ trợ xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, vườn ươm công nghệ, tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ phục vụ liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp;
g) Sử dụng kết quả hợp tác nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý, hoạch định chính sách, phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
3. Vai trò và nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học
a) Chủ động đề xuất, thiết kế và triển khai chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo với doanh nghiệp; công khai năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất và kết quả sẵn sàng chuyển giao trên nền tảng số của cơ sở giáo dục đại học;
b) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hạ tầng nghiên cứu, dịch vụ tư vấn, đào tạo nhân lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; 
c) Tạo điều kiện để người học tham gia nghiên cứu, thực hành, khởi nghiệp tại doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
d) Phát triển mô hình tích hợp đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học;
đ) Tổ chức đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp, theo định hướng công nghệ mới và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật;
e) Tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập và nghiên cứu nếu đáp ứng quy định của pháp luật; giảng viên của cơ sở giáo dục đại học tham gia nghiên cứu, đào tạo hoặc thực tế tại doanh nghiệp được công nhận tương đương giờ giảng hoặc giờ nghiên cứu theo quy định;
g) Được hưởng lợi ích từ kết quả hợp tác, bao gồm lợi nhuận, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Vai trò và nhiệm vụ của doanh nghiệp 
a) Chủ động đặt hàng, đồng tài trợ, đồng đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm tại cơ sở giáo dục đại học và sử dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học;
b) Cử chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học, gắn với nhu cầu thị trường và phát triển công nghệ;
c) Tiếp nhận giảng viên, người học, nhà khoa học thực tập, nghiên cứu, làm việc trong môi trường sản xuất, kinh doanh;
d) Sử dụng ít nhất 30% kinh phí từ Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chi cho các hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học;
đ) Được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, tiếp cận quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các chính sách khuyến khích khác theo quy định của pháp luật khi hợp tác với cơ sở giáo dục đại học;
e) Được khai thác, ứng dụng kết quả hợp tác nghiên cứu để phát triển sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và được chia sẻ lợi ích theo thỏa thuận hợp tác, phù hợp quy định pháp luật.
5. Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được chi cho hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học ở các nội dung sau:
a) Chi trả tiền công, thù lao, thuê chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học tham gia hoạt động hợp tác; chi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, phát triển nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại cơ sở giáo dục đại học;
b) Chi cho hợp tác nghiên cứu, mua công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học; 
c) Chi khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung;
d) Tài trợ, góp vốn hoặc đồng tài trợ với Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các dự án đổi mới sáng tạo;
đ) Chi quản lý, kiểm toán, giám sát, đánh giá hiệu quả và tác động của các hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học.
6. Kết quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp là căn cứ đánh giá, xếp hạng, khen thưởng và ưu tiên trong xét chọn nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 17. Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Cơ sở giáo dục đại học được chủ động thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2.  Triển khai hoạt động hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học
a) Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành lập hoặc tham gia phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo chung theo quy định của pháp luật;
b) Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nội dung, thành phần khách mời, diễn giả trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học, ngoại trừ các lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng, pháp luật;
c) Tự chủ và tự chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ, đặt hàng nghiên cứu từ phía nước ngoài bảo đảm không phương hại đến an ninh, an toàn và lợi ích quốc gia; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật;
d) Có cơ chế cấp kinh phí để hỗ trợ giảng viên, người học, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh tham gia hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu, đào tạo, thực tập và khởi nghiệp sáng tạo ở nước ngoài;
đ) Tham gia các tổ chức, hiệp hội khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; được đề xuất thành lập, tham gia hoặc liên kết với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nước theo quy định của pháp luật.
3.  Chính sách của Nhà nước
a) Khuyến khích, hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình, quỹ hợp tác song phương, đa phương, dự án nghiên cứu chung, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế và chương trình trao đổi học giả;
b) Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong nước thông qua mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài;
c) Khuyến khích hình thành và triển khai hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và doanh nghiệp quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Điều 18. Hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Cơ sở giáo dục đại học triển khai hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu thập, lưu giữ, khai thác và phổ biến nguồn thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
2. Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được lưu giữ, công bố công khai, bảo đảm chất lượng, tính chính xác, minh bạch, và tuân thủ chuẩn mực học thuật, đạo đức nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
3. Tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo nguyên tắc độc lập học thuật, liêm chính, khách quan; có hội đồng biên tập, quy trình phản biện độc lập; được đăng ký, quản lý và xếp hạng theo quy định của pháp luật.
4. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng quy định về chia sẻ thông tin, lưu trữ và xuất bản tạp chí khoa học; được ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực xuất bản, phổ biến tri thức và hội nhập quốc tế trong hoạt động học thuật.
5. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học phát triển hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cấp tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế, hợp tác học thuật trong nước và quốc tế, phục vụ phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
Điều 19. Liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học 
1. Quyền và trách nhiệm của giảng viên, người học, nhà khoa học 
a) Tuân thủ các quy định pháp luật về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật; 
b) Thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ, thẩm định, xét duyệt, bảo vệ kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học, bao gồm luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu, đề tài, dự án và các sản phẩm khoa học đảm bảo kết quả khoa học được công bố trung thực;
c) Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp do cơ sở giáo dục đại học tổ chức;
đ) Được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và thực hiện các biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích trong quá trình nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
2. Biện pháp thực hiện liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp của cơ sở giáo dục đại học
a) Ban hành và tổ chức thực hiện bộ quy tắc ứng xử về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thông lệ quốc tế;
b) Thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát toàn bộ quá trình nghiên cứu và có chế tài xử  lý các vi phạm;
c) Lồng ghép nội dung về liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với giảng viên, người học, nhà khoa học và cán bộ quản lý;
d) Tư vấn, hỗ trợ giảng viên, người học, nhà khoa học trong việc tuân thủ liêm chính khoa học; khuyến khích áp dụng công cụ kiểm soát và bảo đảm đạo đức nghiên cứu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả.
3. Hình thức hỗ trợ của Nhà nước
a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cao năng lực về liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên, người học, nhà khoa học và cán bộ quản lý;
b) Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ và nguồn lực chuyên trách để thực hiện công tác giám sát, điều tra và xử lý vi phạm; tạo điều kiện trao đổi chuyên gia với nước ngoài để nâng cao chuẩn mực liêm chính khoa học theo thông lệ quốc tế.
Điều 20. Cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
            1. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học, trong đó có dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, phân tích, kết nối và đánh giá hoạt động trong lĩnh vực này. 
          Dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm thông tin về tiềm lực, kết quả và các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
2. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về quản lý dữ liệu sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách các cơ sở giáo dục đại học vi phạm trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.
Điều 21. Giám sát và đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện giám sát, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo định kỳ hoặc đột xuất, dựa trên dữ liệu, bằng chứng, tiêu chí định lượng và định tính phù hợp với đặc thù đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
2. Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm:
a) Mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là ngân sách nhà nước, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
c) Tác động của hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với đào tạo, phát triển đội ngũ và phục vụ cộng đồng;
d) Đóng góp của cơ sở giáo dục đại học vào hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
đ) Việc thực hiện cung cấp, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.
3. Kết quả giám sát, đánh giá được tổng hợp trong báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục đại học gửi cơ quan quản lý trực tiếp và là căn cứ để xếp hạng, khen thưởng, điều chỉnh chính sách, phân bổ nguồn lực và hoạch định chiến lược phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
[bookmark: chuong_5] 4. Cơ sở giáo dục đại học vi phạm nghĩa vụ giám sát, báo cáo hoặc cung cấp dữ liệu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách các cơ sở giáo dục đại học vi phạm trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học; công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.
                                              Chương V
TÀI CHÍNH, QUỸ VÀ ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
        Điều 22. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
        1. Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu sau:
          a) Có ngành, lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu trọng điểm được Nhà nước ưu tiên; có nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo có năng lực nghiên cứu, phát triển hoặc chuyển giao công nghệ, phục vụ trực tiếp đào tạo và nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên;
         b) Có năng lực kết nối, hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức quốc tế, gắn hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với đào tạo nhân lực chất lượng cao;
         c) Có khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công tư và các nguồn vốn hợp pháp khác, bảo đảm khai thác, chia sẻ và sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu;
	d) Có năng lực quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hiệu quả phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bảo đảm hiệu quả đầu tư, duy trì ổn định.
          2. Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học
	a) Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với chiến lược phát triển của cơ sở, trong đó ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh và hạ tầng phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân lực trình độ cao;
           b) Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp như vốn đối ứng, hợp tác công tư, tài trợ, viện trợ và nguồn thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư phát triển phòng thí nghiệm, vườn ươm công nghệ, không gian đổi mới sáng tạo, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số phục vụ nghiên cứu và đào tạo;
           c) Tham gia các chương trình đầu tư đồng tài trợ của Nhà nước hoặc tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển phòng thí nghiệm hiện đại, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu liên ngành và hạ tầng đổi mới sáng tạo;
           d) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, khai thác, duy trì, bảo dưỡng và sử dụng phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích công nhận chuẩn quốc tế, tăng cường chia sẻ, sử dụng chung và hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước.
           3. Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học được xây dựng phù hợp với kế hoạch tổng thể 5 năm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước và nhu cầu đào tạo, nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học.
Điều 23. Ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập được bảo đảm theo kế hoạch chi ngân sách sự nghiệp hằng năm, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn và định hướng ưu tiên của Nhà nước.
2. Ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật, trong đó:
a) Ưu tiên cho cơ sở giáo dục đại học có nhóm nghiên cứu mạnh, có kết quả nghiên cứu xuất sắc, có năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu và liên kết hiệu quả với doanh nghiệp;
b) Ưu tiên xét duyệt và bố trí kinh phí cho các đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học có phối hợp với doanh nghiệp.
3. Nguồn tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước từ các nguồn sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và nguồn đầu tư phát triển;
b) Nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách, bao gồm: dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác công tư, tài trợ, viện trợ, hiến tặng, vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo, và các khoản đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
4. Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được sử dụng cho các mục tiêu đặc thù sau:
a) Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, bao gồm giáo sư, phó giáo sư, nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh, đào tạo nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư trẻ;
b) Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, định giá và khai thác tài sản trí tuệ;
c) Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức kết nối, đào tạo, huấn luyện, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế;
d) Chi thưởng cho cá nhân, tập thể có công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc, sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp bằng hoặc đạt giải thưởng khoa học và công nghệ uy tín trong nước và quốc tế, với mức thưởng tối thiểu là 03 lần mức lương tối thiểu vùng đối với công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc hoặc giải pháp hữu ích, 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với sáng chế; cơ sở giáo dục đại học được quyết định mức thưởng cao hơn, tự chủ quy định tiêu chí, danh mục tạp chí uy tín và áp dụng hệ số khuyến khích đối với nhà khoa học trẻ, nữ tác giả, công bố có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc thuộc danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
5. Cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập
a) Tự chủ quản lý, sử dụng kinh phí; tạm ứng linh hoạt cho các nhiệm vụ đã được phê duyệt; phân phối thu nhập tăng thêm từ phần tiết kiệm hợp pháp hoặc vượt dự toán;
b) Phân bổ tối đa 20% kinh phí trực tiếp từ ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chi cho quản lý, hậu kiểm, tư vấn, đánh giá hiệu quả và các hoạt động khác;
c) Sử dụng nguồn lực và lợi nhuận từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo, thương mại hóa, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
d) Hưởng các ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;
đ) Quản lý nhiệm vụ sử dụng ngân sách theo cơ chế hậu kiểm; áp dụng cơ chế khoán chi theo sản phẩm hoặc từng phần khi được phê duyệt;
e) Khuyến khích thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước từ Quỹ hoặc nguồn thu hợp pháp khác; lập dự toán, quản lý và quyết toán theo quy định nội bộ;
g) Thực hiện giám sát độc lập hoặc kiểm toán nội bộ để bảo đảm hiệu quả, minh bạch;
h) Ban hành và thực hiện quy chế nội bộ về quản lý tài chính, mua sắm, hậu kiểm, quản lý rủi ro và công khai tài chính.

Điều 24. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực ngoài ngân sách
1. Cơ sở giáo dục đại học thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là Quỹ) theo quy định của pháp luật. 
2. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo các nguyên tắc sau:
        a) Là tổ chức tài chính nội bộ, độc lập với ngân sách nhà nước và các quỹ khác; do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập, tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, công khai, minh bạch;
b) Sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác để hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
c) Hoạt động đúng mục đích, hiệu quả và được áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro đặc thù.
3. Nguồn hình thành Quỹ gồm:
a) Trích lập từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm học phí, dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trong đó tối thiểu 5% tổng thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học nói chung và tối thiểu 8% đối với đại học quốc gia, đại học vùng hoặc cơ sở có đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao;
b) Phần chênh lệch thu lớn hơn chi, lợi nhuận từ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
c) Tài trợ, viện trợ, hiến tặng, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Nội dung chi của Quỹ gồm:
a) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở; đối ứng cho các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước; tạm ứng kinh phí cho nhiệm vụ đã được phê duyệt nhưng chưa được cấp kinh phí; hỗ trợ nhóm nghiên cứu, giảng viên, người học, nhà khoa học có thành tích xuất sắc;
b) Mua sắm, duy tu, sửa chữa trang thiết bị nghiên cứu, phát triển cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; tổng chi cho nội dung này không vượt quá 30% tổng kinh phí hằng năm của Quỹ;
c) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu; hỗ trợ hội nghị, hội thảo, công bố quốc tế, đăng ký, bảo hộ và duy trì quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý, định giá, thẩm định công nghệ, phục vụ thương mại hóa và đầu tư;
d) Cho vay ưu đãi, đồng tài trợ hoặc bảo lãnh tín dụng cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, ý tưởng đổi mới sáng tạo;
đ) Khen thưởng công bố quốc tế, sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình khoa học có giá trị, giải thưởng khoa học uy tín;
e) Đặt hàng, thuê ngoài hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo;
g) Phát triển sản phẩm mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; góp vốn bằng công nghệ, tài sản trí tuệ hoặc kết quả nghiên cứu để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
h) Chi phí quản lý Quỹ, bao gồm vận hành, kiểm toán, kế toán, công bố thông tin, đánh giá hiệu quả và giám sát sử dụng Quỹ, các nội dung khác phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định nội bộ.
5. Quyền và trách nhiệm của Quỹ
a) Được sử dụng một phần tổng nguồn hình thành Quỹ hằng năm để đầu tư rủi ro, góp vốn, cho vay ưu đãi hoặc cùng đầu tư với tổ chức, cá nhân vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
b) Được hạch toán độc lập, có báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động hằng năm gửi cơ quan chủ quản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch;
c) Thực hiện kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và kiểm toán độc lập định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước
a) Cơ sở giáo dục đại học được chủ động huy động nguồn ngoài ngân sách hợp pháp để bổ sung Quỹ, đồng đầu tư hoặc bảo lãnh dự án khởi nghiệp sáng tạo, tuân thủ pháp luật và thỏa thuận với nhà tài trợ;
b) Nhà đầu tư, nhà tài trợ được hưởng ưu đãi thuế, tín dụng và hỗ trợ tài chính theo quy định.
7. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
a) Ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ, bao gồm tiêu chí xét duyệt dự án, cơ chế phân bổ vốn, giám sát, thẩm định đầu tư, quản lý rủi ro, phòng ngừa xung đột lợi ích, công khai tài chính;
c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động của Quỹ, bảo đảm Quỹ vận hành đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều 25. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị định; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện theo thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành liên quan;
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng và đánh giá hiệu quả ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học;
b) Hướng dẫn, giám sát thực hiện liêm chính khoa học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; kết nối cơ sở giáo dục đại học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia;
c) Hướng dẫn quy trình định giá, sử dụng tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu được đầu tư bằng ngân sách nhà nước; công nhận tổ chức đánh giá chuyên nghiệp về định giá tài sản trí tuệ theo quy định của  pháp luật;
d) Hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù, cơ chế khoán chi, cơ chế kiểm toán, công khai báo cáo tài chính, quản lý Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
3. Bộ Tài chính
a) Chủ trì thẩm định, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm; tích hợp chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học vào kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia;
b) Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
4. Các bộ, ngành liên quan là cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học
a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực quản lý;
b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng, đặt hàng, triển khai chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với cơ sở giáo dục đại học phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực;
c) Bố trí nguồn lực và hướng dẫn thực hiện cơ chế khen thưởng đối với công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và các giải thưởng khoa học, công nghệ uy tín của cơ sở giáo dục đại học trực thuộc.
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức, phối hợp và hỗ trợ triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định tại Nghị định này; đồng đầu tư, đặt hàng nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan;
b) Tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hành chính để cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.
6. Doanh nghiệp và tổ chức khoa học, công nghệ
a) Tham gia, phối hợp và thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này khi hợp tác với cơ sở giáo dục đại học; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền;
b) Tham gia cùng Nhà nước và cơ sở giáo dục đại học trong cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính đối với các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hợp tác; báo cáo về sử dụng nguồn vốn và kết quả triển khai.
7. Cơ sở giáo dục đại học
a) Rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh quy chế, quy định nội bộ để thực hiện Nghị định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực;
b) Xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với chiến lược phát triển tổng thể của cơ sở giáo dục đại học;
c) Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này, đảm bảo tự chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày  30  tháng 4  năm 2025.
2. Bãi bỏ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: dieu_36]          Điều 27. Trách nhiệm thi hành
          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn thi hành Nghị định này.
          Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
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- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
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PHỤ LỤC 1
BẢNG QUY ĐỔI SẢN PHẨM KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ                      VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(kèm theo Nghị định số       /2025/NĐ-CP ngày   tháng      năm 2025                           quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo                           trong cơ sở giáo dục đại học)
	[bookmark: _Hlk208596916]Sản phẩm
	Kết quả
	Điểm

	Công bố khoa học
	Top  1%  ngành hoặc (Nature, Science, Cell…)
	10

	
	Bài báo khoa học quốc tế (đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục WoS- ISI):
	

	
	Q1
	3

	
	Q2
	2,5

	
	Q3
	2,0

	
	Q4
	1,5

	
	Bài báo khoa học quốc tế ESCI/Scopus
	

	
	Q1
	2

	
	Q2
	1,5

	
	Q3
	1,25

	
	Q4
	1,0

	
	Bài báo quốc tế không thuộc Scopus/WoS
	0,75

	
	Bài báo khoa học quốc gia có uy tín
	0,75

	
	Bài báo khoa học trong nước (đăng trên tạp chí chuyên ngành) từ 0,75 điểm trở lên
	

	
	 ≥ 0,75 điểm
	0,5

	
	<0,75 điểm 
	0,25

	
	Điểm thưởng cho các bài báo (WoS/Scopus) đạt số lần trích dẫn cao hơn mức trung bình của ngành hoặc đạt ngưỡng trích dẫn nhất định 
	1,0

	Xuất bản sách
	Sách chuyên khảo  
	

	
	- Quốc tế do nhà xuất bản uy tín xuất bản (Springer, Elsevier…)
	6,0

	
	-  Trong nước do nhà xuất bản uy tín xuất bản
	4,0

	
	Chương sách 
	

	
	- Quốc tế do Nhà xuất bản uy tín xuất bản (Springer, Elsevier…)
	2,0

	
	- Chương sách trong nước  
	1,0

	
	Giáo trình đại học, sau đại học
	3,0

	Đào tạo sau đại học
	Đào tạo thành công tiến sĩ (hướng dẫn chính)
	

	
	· NCS quốc tế
	4,0

	
	· NCS trong nước
	3,0

	
	Đào tạo cao học
	0,5

	
	Điểm thưởng cho hướng dẫn NCS hoặc cao học có công bố quốc tế có uy tín hoặc có sáng chế/ giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn
	0,75

	Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích
	Bằng độc quyền sáng chế 
	

	
	· Quốc tế
	5,0

	
	· Quốc tế có thương mại hóa
	6,0

	
	· Trong nước
	3,0

	
	· Trong nước (có hợp đồng chuyển giao: Hợp đồng ≥ 1 tỷ: 4 điểm; ≥ 5 tỷ: 8 điểm; ≥ 10 tỷ: 10 điểm)
	4-10

	
	Giải pháp hữu ích
	

	
	· Trong nước
	2,0

	
	· Trong nước (có hợp đồng chuyển giao: Hợp đồng ≥ 1 tỷ: 3 điểm; ≥ 5 tỷ: 7 điểm; ≥ 10 tỷ: 9 điểm)
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